
DANH MỤC CƠ SỞ VẬT CHẤT & THIẾT BỊ ĐÀO TẠO

I - Cơ sở vật chất dùng cho giảng dạy:
- Số phòng học lý thuyết chuyên môn: 4 phòng (tổng diện tích 165 m2);
- Số phòng, xưởng thực hành, thực tập: 6 phòng, xưởng (tổng diện tích: 385 m2).

II - Thiết bị, dụng cụ đào tạo dùng trong giảng dạy: Báo cáo thiết bị, dụng cụ đào tạo
hiện có theo từng phòng, xưởng

- Phòng học lý thuyết 1:

TT Tên thiết bị, dụng cụ đào
tạo

Đơn
vị tính

Số lượng thiết bị, dụng cụ đào tạo Ghi
chú
(8)

Theo danh mục
thiết bị tối thiểu (7) Cơ sở có

1 Bảng fooc di động Cái 1
2 Bàn dời học sinh Cái 10
3 Ghế học sinh Cái 20
4 Bàn Giáo viên 1mx1,2m Cái 1
5 Ghế giáo viên Cái 1
6 Máy chiếu đa năng kèm loa Cái 1
7 Giá treo máy chiếu Cái 1
8 Dàn máy vi tính Bộ 1
9 Điều hoà âm trần 1 chiều Bộ 1

- Phòng học lý thuyết 2:

TT Tên thiết bị, dụng cụ đào
tạo

Đơn
vị tính

số lượng thiết bị, dụng cụ đào tạo Ghi
chú
(8)

Theo danh mục
thiết bị tối thiểu (7) Cơ sở có

1 Bảng fooc di động Cái 1
2 Bàn dời học sinh Cái 10
3 Ghế học sinh Cái 20
4 Bàn Giáo viên 1mx1,2m Cái 1
5 Ghế giáo viên Cái 1
6 Máy chiếu đa năng kèm loa Cái 1
7 Dàn máy vi tính Bộ 1
8 Điều hoà âm trần 1 chiều Bộ 1
9 Bảng vẽ điện tử Wacom

One
Cái 1

- Phòng học lý thuyết 3:

TT Tên thiết bị, dụng cụ đào
tạo

Đơn
vị tính

số lượng thiết bị, dụng cụ đào tạo Ghi
chú
(8)

Theo danh mục
thiết bị tối thiểu (7) Cơ sở có

1 Bảng fooc di động Cái 1
2 Bàn dời học sinh Cái 10
3 Ghế học sinh Cái 20
4 Bàn Giáo viên 1mx1,2m Cái 1
5 Ghế giáo viên Cái 1
6 Máy chiếu đa năng kèm loa Cái 1
7 Dàn máy vi tính Bộ 1



8 Điều hoà âm trần 1 chiều Bộ 1

- Phòng học lý thuyết 4:

TT Tên thiết bị, dụng cụ đào
tạo

Đơn
vị tính

số lượng thiết bị, dụng cụ đào tạo Ghi
chú
(8)

Theo danh mục
thiết bị tối thiểu (7) Cơ sở có

1 Bảng fooc di động Cái 1
2 Bàn dời học sinh Cái 10
3 Ghế học sinh Cái 20
4 Bàn Giáo viên 1mx1,2m Cái 1
5 Ghế giáo viên Cái 1
6 Máy chiếu đa năng kèm loa Cái 1
7 Dàn máy vi tính Bộ 1
8 Điều hoà âm trần 1 chiều Bộ 1

- Phòng thực hành 1:

TT Tên thiết bị, dụng cụ đào
tạo

Đơn
vị tính

số lượng thiết bị, dụng cụ đào tạo Ghi
chú
(8)

Theo danh mục
thiết bị tối thiểu (7) Cơ sở có

1 Bảng fooc di động Cái 1
2 Bàn dời học sinh Cái 10
3 Ghế học sinh Cái 20
4 Bàn Giáo viên 1mx1,2m Cái 1
5 Ghế giáo viên Cái 1
6 Máy chiếu đa năng kèm loa Cái 1
7 Dàn máy vi tính Bộ 1
8 Điều hoà âm trần 1 chiều Bộ 2
9 Bảng vẽ điện tử Wacom

Cintiq
Cái 1

10
Bảng vẽ điện tử wacom
Intous S, Black
CTL-4100/K0-CX

Cái 20

- Phòng thực hành 2:

TT Tên thiết bị, dụng cụ đào
tạo

Đơn
vị tính

số lượng thiết bị, dụng cụ đào tạo Ghi
chú
(8)

Theo danh mục
thiết bị tối thiểu (7) Cơ sở có

1 Bàn dời học sinh Cái 6
2 Ghế học sinh Cái 20
3 Loa Bộ 1
4 Giá vẽ Cái 20
5 Điều hoà âm trần 1 chiều Bộ 2
6 Các loại tượng làm mẫu vẽ Cái 10

7 Đèn LED Panel P06 40W
6500K Cái 3

8 Đèn LED CN – 600 SA Cái 1

9 Đèn chụp LED 360 – 60W
softbox 50x70 cm Cái 1

10 Chân đèn 2,8m Cái 1



- Phòng thực hành 3:

TT Tên thiết bị, dụng cụ đào
tạo

Đơn
vị tính

số lượng thiết bị, dụng cụ đào tạo Ghi
chú
(8)

Theo danh mục
thiết bị tối thiểu (7) Cơ sở có

1 Bàn dời học sinh Cái 6
2 Ghế học sinh Cái 25
3 Loa Bộ 1
4 Giá vẽ Cái 20
5 Điều hoà âm trần 1 chiều Bộ 2
6 Các loại tượng làm mẫu vẽ Cái 10

7 Đèn LED Panel P06 40W
6500K Cái 3

8 Đèn LED CN – 600 SA Cái 1
9 Chân đèn 2,8m Cái 1

- Phòng thực hành 4:

TT Tên thiết bị, dụng cụ đào
tạo

Đơn
vị tính

số lượng thiết bị, dụng cụ đào tạo Ghi
chú
(8)

Theo danh mục
thiết bị tối thiểu (7) Cơ sở có

1 Bàn dời học sinh Cái 6
2 Ghế học sinh Cái 25
3 Loa Bộ 1
4 Giá vẽ Cái 20
5 Điều hoà âm trần 1 chiều Bộ 1
6 Các loại tượng làm mẫu vẽ Cái 10
7 Đèn led CN-1200SA Cái 1
8 Đèn Spotlight Led 100W

starison CE-1000WS
Cái 1

9 Chân đèn 2,8m Cái 1

- Phòng thực hành 5:

TT Tên thiết bị, dụng cụ đào
tạo

Đơn
vị tính

số lượng thiết bị, dụng cụ đào tạo Ghi
chú
(8)

Theo danh mục
thiết bị tối thiểu (7) Cơ sở có

1 Bàn lớn khổ 1,2m *2,4m Cái 4
2 Ghế học sinh Cái 30
3 Máy chiếu đa năng kèm loa Cái 1
4 Giá treo máy chiếu Cái 1
5 Loa Bộ 1
6 Máy tính laptop Chiếc 1
7 Điều hoà âm trần 2 chiều Bộ 2

- Phòng thực hành 6:

TT Tên thiết bị, dụng cụ đào
tạo

Đơn
vị tính

số lượng thiết bị, dụng cụ đào tạo Ghi
chú
(8)

Theo danh mục
thiết bị tối thiểu (7) Cơ sở có

1 MÁY ẢNH CANON EOS
3000D KIT 18-55 DC III Cái 2

2 Máy ảnh Canon EOS
4000D kit EF-S18-55mm Cái 1



F3.5-5.6 III

3 Máy ảnh Sony Alpha A6000
kit 15-50 F3.5-5.6 OSS Cái 1

4 Máy quay GoPro Hero 8
Black Cái 1

5 Máy quay GoPro Hero 9
Bundle, CHDRB-902-RW 1

6 Phông nhựa trắng Cái 1
7 Máy ảnh Fujifilm F-XA3/XC Cái 1
8 Ống kính F-XF 18mm Cái 1

9 Chân máy quay Libec TH
650HD Cái 1

10 Chân máy Tripod Benro
Ismart 1505 Cái 1

11 Túi máy ảnh Cái 2

12 Bộ đèn led đổi màu M36
1200/ 40W Cái 1

13 Đèn chụp LED 360 – 60W
softbox 50x70 cm Cái 1

14 Chân đèn 2,8m Cái 1

15 Tay cầm chống rung
ZHIYUN Q3 Cái 1

16 Điều hòa 1 chiều Bộ 1

17 Máy tính xách tay (NB) MBA
apple M1 8-core Cái 1


